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I. Tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 01 năm 2025 

1. Sản xuất nông nghiệp 

1.1. Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương tập trung chăm sóc cây trồng 

vụ đông xuân, kết quả cụ thể: Diện tích làm đất 5.708 ha nhanh hơn so với cùng 

kỳ năm trước 474 ha. Diện tích gieo mạ quy cấy 4.868 ha, tỷ lệ mạ được che phủ 

nilon ước đạt 75,7%; diện tích gieo cấy ước đạt 2.039 ha (cấy 1.472 ha, gieo 

thẳng 567 ha). 

- Ngô đông - xuân: Diện tích thực hiện 700 ha (Ngô đông 648 ha, Ngô 

đông - xuân sớm 52 ha). 

- Cây ăn quả: Tổng diện tích toàn tỉnh ước đạt 8.085 ha, sản lượng cây ăn 

quả trong tháng ước đạt 1.800 tấn. 

1.2. Công tác bảo vệ thực vật: Trong kỳ, tổng diện tích nhiễm bệnh héo rũ 

trên cây họ cà 6 ha (tại huyện Tân Uyên và thành phố Lai Châu), diện tích 

phòng trừ 10 ha. 

1.3. Công tác chăn nuôi thú y, thủy sản 

a) Tình hình chăn nuôi, thủy sản: 

- Tổng đàn gia súc ước đạt 370.050 con, trong đó: Đàn trâu 91.750 con, đàn 

bò 27.000 con, đàn lợn 251.300 con. Tổng đàn gia cầm khoảng 1.819 nghìn con. 

Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 2.300 tấn (trong đó thịt lợn 1.510 tấn).  

- Diện tích ao nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 1.027 ha; thể tích bể nuôi cá 

nước lạnh trên địa bàn toàn tỉnh đạt: 66.920 m3; thể tích nuôi cá lồng ước đạt 

220.592 m3 lồng. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên trong tháng ước đạt 

156 tấn, trong đó: Sản lượng nuôi cá ao, lồng 126 tấn, sản lượng khai thác đạt 12 

tấn, sản lượng nuôi cá nước lạnh 18 tấn. 

b) Tình hình dịch bệnh động vật và quản lý chăn nuôi: 

Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh phát sinh 01 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi 

(DTLCP) tại xã Kan Hồ, huyện Mường Tè và các ca bệnh lẻ tẻ trong ổ dịch cũ 
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tại xã Hua Bum,  huyện Nậm Nhùn; 01 ổ dịch Dại động vật tại xã Tà Mít, huyện 

Tân Uyên và ghi nhận bệnh Lở mồm long móng (LMLM) trên đàn lợn tại 

phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu; Tổng số vật nuôi mắc bệnh, nghi 

mắc bệnh là 903 con (tiêu hủy  883 con lợn mắc bệnh DTLCP/trọng lượng 

17.598 kg; 09 con chó mắc bệnh Dại động vật; 11 con lợn mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh LMLM đã hồi phục, không có động vật chết, tiêu hủy do mắc bệnh). 

Công tác phòng, chống đói, rét: Ban hành Kế hoạch số 330/KH-CNTY 

ngày 19/12/2024 về kiểm tra công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho động 

vật nuôi, thủy sản vụ Đông xuân năm 2024-2024; đã thành lập đoàn, tổ chức 

kiểm tra thực tế tại cơ sở trên địa bàn 04 huyện (Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam 

Đường, Mường Tè). Qua nắm bắt tình hình trên địa bàn tỉnh hiện chưa có vật 

nuôi, thủy sản thiệt hại do rét đậm, rét hại. 

1.4. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) và kiến thức 

sản xuất thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức lồng ghép nội dung hướng 

dẫn, tuyên truyền, phổ biến GDPL, các quy định đảm bảo vệ sinh ATTP theo 

quy định của Trung ương, tỉnh và một số văn bản có liên quan. 

- Tình hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất: Tại thời điểm báo cáo 

toàn tỉnh có 56,6 ha nhà màng, nhà lưới; 30 ha tưới tiết kiệm. Diện tích được 

Chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn là 294 ha gồm: Chứng nhận tiêu chuẩn RA 

125,6 ha chè; tiêu chuẩn VietGAP 134,7 ha và 11.000 m3; tiêu chuẩn Hữu cơ 

34,1 ha. Có 04 cơ sở tiếp tục duy trì chứng nhận ISO và 05 chuỗi cung ứng 

thực phẩm. 

* Tình hình chế biến, tiêu thụ nông sản: 

- Sản phẩm Chè: Trong tháng các doanh nghiệp, HTX đã thu mua, chế biến 

được 426 tấn. Đã tiêu thụ được 1.844 tấn (xuất khẩu trực tiếp sang Afghanistan, 

Pakistan, Đài loan được 256 tấn; xuất ủy thác và bán nội tiêu 1.588 tấn); lượng 

chè tồn kho của tháng trước và trong tháng khoảng 1.421 tấn. 

- Chuối quả tươi: Sản lượng ước đạt 1.400 tấn, ước xuất khẩu được 784 tấn 

quả chuối thành phẩm, trong đó xuất khẩu theo mã của doanh nghiệp, HTX là 

195 tấn; chế biến chuối sấy được 1,5 tấn (tương đương 7,5 tấn chuối tươi), số 

còn lại tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh, trong nước. 

2. Sản xuất lâm nghiệp 

2.1. Công tác bảo vệ và phát triển rừng 

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện triển 

khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2025. Hướng dẫn, chỉ 
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đạo các đơn vị chuẩn bị địa bàn, cây giống để phục vụ công tác trồng rừng năm 

2025 và trồng dặm rừng trồng năm 2024. 

- Tổ chức cuộc họp tuyên truyền tới 149 lượt thôn bản với 12.268 lượt 

người dân tham gia, 10 trường học với 3.130 học sinh tham gia. Ký cam kết bảo 

vệ rừng, PCCCR đến 7.397 lượt hộ gia đình. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đấu tranh, ngăn chặn và xử lý 

nghiêm minh theo pháp luật các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tổng số vụ 

vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trong tháng đã phát hiện là 17 vụ, trong 

đó: Phá rừng trái luật 13 vụ (diện tích thiệt hại 0,65 ha); tàng trữ lâm sản trái 

pháp luật 04 vụ. Đồng thời đã phối hợp với các tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng 

được 121 đợt tuần tra, kiểm tra. 

2.2. Tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

- Thực hiện ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với 04 đơn vị; đang 

đôn đốc các đơn vị thực hiện kê khai và nộp tiền ủy thác chi trả DVMTR quý 

IV/2024 theo quy định. 

- Trong tháng, thực hiện tạm ứng cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện 

Tam Đường với số tiền 3.901 triệu đồng. Tổng lũy kế số tiền đã tạm ứng cho 

14/14 đơn vị để chi trả cho người dân: 32.685 triệu đồng. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chi trả tạm ứng tiền DVMTR năm 2024 

của 05 UBND cấp xã thuộc huyện Nậm Nhùn, Ban QLRPH huyện Nậm Nhùn; 

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên cho người dân bảo vệ rừng. 

- Kết quả thu tiền DVMTR là 694 triệu đồng; tổng chi 3.951 triệu đồng. 

3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã dự 

kiến đạt chuẩn 2025. 

- Phối hợp với UBND các huyện Tân Uyên, Phong Thổ và Thành phố Lai 

Châu đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2024. Lũy kế đến hết năm 

2024, toàn tỉnh có 222 sản phẩm OCOP được chứng nhận từ 3 sao trở lên, trong 

đó có 12 sản phẩm 4 sao và 210 sản phẩm 3 sao của 113 chủ thể. 

4. Công tác thủy lợi - phòng chống lũ, bão và nước sạch VSMT 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đập, hồ chứa thủy lợi, cấp 

nước sinh hoạt; công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu 

vụ Chiêm xuân trên địa bàn toàn tỉnh. Đã thẩm định 01 hạng mục công trình thu 

dọn lòng hồ. 
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- Tiếp tục tổ chức ứng trực 24/24 giờ khi có diễn biến thời tiết bất thường 

xảy ra để nắm bắt tình hình thiên tai qua các thông tin đại chúng, triển khai các 

biện pháp ứng phó kịp thời. 

- Phối hợp hỗ trợ vận hành, giải quyết ý kiến kiến nghị của xã Nà An, Pắc 

Ta, Trung Đồng về các công trình cấp nước do trung tâm nước sạch VSMTNT 

thực hiện đầu tư giai đoạn 2020-2025. 

5. Công tác phát triển nông thôn 

- Hiện toàn tỉnh  có 216 HTX đang hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, gồm: 

38 HTX trồng trọt; 29 HTX chăn nuôi; 04 HTX lâm nghiệp; 21 HTX thủy sản, 

124 HTX nông nghiệp tổng hợp, hiện toàn tỉnh có 41 HTX sở hữu 84/215 sản 

phẩm OCOP (chiếm 39,07% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh) và có 25 trang 

trại gồm 05 trang trại trồng trọt; 16 trang trại chăn nuôi, 04 trang trại tổng hợp; 

tổng diện tích trong trang trại 57,40 ha, giải quyết việc làm thường xuyên cho 86 

lao động. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố, phòng Lao động, Thương binh và 

Xã hội thành phố kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn năm 2024 trên địa bàn thành phố Lai Châu. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức không gian trưng bày 

giới thiệu trà, sâm, hoa lan và sinh vật cảnh tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 

năm 2024 với quy mô 540 m2. 

- Phối hợp kiểm tra đề xuất công trình phòng chống thiên tai, sắp xếp dân 

cư trên địa bàn các huyện: Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Than Uyên theo nội dung kiến 

nghị đề xuất tại Báo cáo số 507/BC-UBND ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2025 

1. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2024-2025, xuân hè 2025; 

kiểm tra công tác phòng chống rét cho cây trồng; tình hình gieo cấy vụ Đông 

xuân tại các huyện. 

- Tiếp tục hoàn thiện, tham mưu trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh Nghị 

quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí 

hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2, điều 15, Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Thực hiện giám sát 02 lớp tập huấn về việc xây dựng kế hoạch đánh giá 

và kiểm soát rủi ro trên đồng ruộng thuộc kế hoạch liên kết phát triển chuỗi giá 

trị sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phong Thổ, Sìn Hồ. 
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2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, thống kê tổng đàn vật nuôi, sản lượng chăn 

nuôi, chuồng nuôi, diện tích cỏ trồng phát triển chăn nuôi...; diện tích ao, thể 

tích bể, lồng nuôi, sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo dõi tình hình thực 

hiện các đề án, nghị quyết về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 

trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản. 

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống đói, rét trên 

đàn vật nuôi, thủy sản; thống kê tình hình thiệt hại (nếu có). Tiếp tục hướng dẫn 

các hộ nuôi trồng thủy sản thu hoạch cá đã đạt đến kích cỡ thương phẩm; đồng 

thời cải tạo, chuẩn bị ao nuôi cho vụ nuôi mới.  

- Tiếp tục nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và tham 

mưu các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật kịp thời; 

phối hợp cùng các huyện, thành phố rà soát để hoàn thiện các thủ tục công bố 

hết dịch theo quy định tại các ổ dịch đủ điều kiện.  

- Ban hành Kế hoạch giám sát, chẩn đoán dịch bệnh động vật, thủy sản; 

quan trắc môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản và tập huấn, tuyên truyền công 

tác chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

3. Lâm nghiệp 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đấu tranh, ngăn chặn và xử lý 

nghiêm minh theo pháp luật các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tham mưu 

ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCCCR mùa khô 2024 - 2025. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cây giống để phục vụ công tác trồng rừng 

năm 2025 và trồng dặm rừng trồng năm 2025. Hướng dẫn, chỉ đạo Ban quản lý 

rừng phòng hộ các huyện triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng năm 2025. 

4. Chi trả dịch vụ môi trường rừng 

- Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tiếp nhận tiền 

ủy thác chi trả DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR có lưu vực liên tỉnh 

năm 2025. 

- Triển khai ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các cơ sở sử dụng 

DVMTR có lưu vực trong tỉnh đi vào hoạt động đảm bảo đúng quy định; Đôn 

đốc các cơ sở sử dụng DVMTR có lưu vực trong tỉnh thực hiện kê khai, nộp tiền 

ủy thác chi trả DVMTR quý IV/2024 theo hợp đồng đã ký kết. 

- Căn cứ kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2024, ban hành kế hoạch và 

chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác định diện rừng được chi trả 

DVMTR năm 2024 theo quy định. 



6 

 

 

- Triển khai Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và Dự toán chi 

phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2025 đảm bảo theo đúng 

quy định. 

- Triển khai tạm ứng chi phí quản lý năm 2025 cho các đơn vị đảm bảo 

đúng quy định. 

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tiếp nhận và giải ngân tiền 

trồng rừng thay thế đối với các dự án phát sinh theo quy định. 

5. Công tác phát triển nông thôn 

- Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế tập thể, HTX và chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai 

đoạn 2021-2030 theo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh đã ban hành. 

- Đôn đốc chỉ đạo công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn tại các huyện, thành phố rà soát lựa chọn ngành nghề đào và xây dựng kế 

hoạch đào tạo theo kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

để chuẩn bị tham mưu trình UBND ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025. 

- Tiếp tục tuyên truyền chính sách thực hiện liên kết cho các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn thủ tục lập hồ 

sơ dự án, kế hoạch liên kết cho các chủ trì liên kết; phối hợp với các sở ngành 

liên quan thẩm định và trình phê duyệt các dự án, kế hoạch đủ điều kiện theo 

quy định. 

- Kiểm tra công tác triển khai các dự án thực hiện chuyển tiếp trên địa 

bàn; khảo sát, thẩm tra địa bàn các dự án dân cư xây dựng mới. Kiểm tra công 

tác triển khai các dự án thực hiện chuyển tiếp trên địa bàn. Phối hợp các Sở 

kiểm tra thực địa các dự án Bố trí dân cư đưa vào kế hoạch trung hạn giai 

đoạn 2026-2030. 

6. Công tác thủy lợi - phòng chống lũ bão; Nước sạch và VSMT 

- Phối hợp với công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông, phòng 

Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo thực hiện tu 

sửa hệ thống các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất. 

Tiếp tục Kiểm tra công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi đảm bảo tưới 

tiêu vụ Chiêm xuân. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chức năng được giao là Văn 

phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh. Chủ động tham mưu cho 

Sở, UBND tỉnh các biện pháp xử lý, ứng phó với các diễn biến thời tiết bất 

thường, tình huống thiên tai. 
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- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tháo gỡ khó 

khăn của công trình cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Trung Đồng, huyện Tân 

Uyên, để triển khai thi công phần khối lượng còn lại.  

7. Công tác quản lý chất lượng 

-  Tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo quy định; tư vấn, hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và 

cập nhật, cung cấp thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản trong 

nước và quốc tế; giá các mặt hàng nông sản tại các chợ và cập nhật các cơ sở 

chế biến sâu. Thông tin về tỷ lệ tự động hóa của các dây truyền công nghệ chế 

biến nông sản trên địa bàn tỉnh lên Trang thông tin của Sở. 

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông 

sản của tỉnh, đặc biệt là các mặt hàng chè, chuối và các mặt hàng có sản lượng 

lớn đến vụ thu hoạch để tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, lấy mẫu và phân tích các 

chỉ tiêu đảm bảo vệ sinh ATTP đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản dịp 

Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025. 

-  Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, các nhân áp dụng quy 

trình quản lý chất lượng, đảm bảo ATTP theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn... theo 

dõi, cập nhật tình hình chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của tỉnh. 

8. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP  

- Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025, đối với Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới. Xây dựng chương trình công tác Ban chỉ đạo, 

Văn phòng điều phối nông thôn mới năm 2025. 

- Tiếp tục hỗ trợ các huyện, thành phố khảo sát, đánh giá các sản phẩm 

tiềm năng, thế mạnh, đặc trưng của tỉnh đề xây dựng kế hoạch thực hiện chương 

trình OCOP năm 2025. Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng 

cường công tác kiểm tra giám sát việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu 

chí đối với các sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP. Phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố hỗ trợ các chủ thể OCOP triển khai thực hiện xây 

dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, tăng cường kết nối giao thương 

với các đại lý trên toàn quốc nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Lai 

Châu đến tay người tiêu dùng, nhất là quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP 

trong dịp Tết Nguyên đán. 

9. Thực hiện chương trình công tác năm 2025 và các đề án, NQ của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

Phối hợp UBND các huyện, các sở ngành, thường xuyên kiểm tra, hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án, Nghị quyết, Quyết định của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 
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Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 01 năm 

2025; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn./. 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH& ĐT; 

- Đài PT&TH; Báo Lai Châu; 

- Cục thống kê tỉnh; Hội ND tỉnh; 

- Ngân hàng NN Chi nhánh Lai Châu; 

- UBND các huyện, TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử TH Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

Đặng Văn Châu 

 


		2025-01-13T10:55:24+0700
	Đặng Văn Châu


		2025-01-13T11:00:36+0700


		2025-01-13T11:00:26+0700


		2025-01-13T11:00:26+0700


		2025-01-13T11:00:26+0700


		2025-01-13T11:00:59+0700




